
Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A1 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Lý_C. Nhung

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Toán Tin Toán Văn Tiếng Anh Địa

Tiết 2 7h45-8h30 Toán Tin Toán CĐHT_Văn Tiếng Anh Địa

Tiết 3 9h00-9h45 Văn Hóa HĐTN   Tiếng Anh Toán

Tiết 4 9h45-10h30 Văn Hóa Lý   Lý Toán

Tiết 5 10h30-11h15     Lý   Lý CĐHT_Toán

Tiết 6 13h00-13h45   Văn       Sử

Tiết 7 13h45-14h30   Văn       Sử

Tiết 8 15h00-15h45           CĐHT_Sử

Tiết 9 15h45-16h30           Hóa

Tiết 10 16h30-17h15           Hóa

Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A2 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Hóa_C. Đào

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Văn       Lý Tiếng Anh

Tiết 2 7h45-8h30 Văn       Lý Tiếng Anh

Tiết 3 9h00-9h45 Toán Hóa     Tin Tiếng Anh

Tiết 4 9h45-10h30 Toán Hóa     Tin Địa

Tiết 5 10h30-11h15 CĐHT_Sử HĐTN       Địa

Tiết 6 13h00-13h45   Sử Toán   Văn  

Tiết 7 13h45-14h30   Sử Toán   Văn  

Tiết 8 15h00-15h45   Lý CĐHT_Toán Toán CĐHT_Văn  

Tiết 9 15h45-16h30   Lý Văn Toán Hóa  

Tiết 10 16h30-17h15         Hóa  



Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A3 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Toán_C. Ngọc

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Văn   Tiếng Anh   Sử Sử

Tiết 2 7h45-8h30 Văn   Tiếng Anh   Sử CĐHT_Sử

Tiết 3 9h00-9h45 Tin Toán Tiếng Anh   Lý Văn

Tiết 4 9h45-10h30 Tin Toán Địa   Lý Văn

Tiết 5 10h30-11h15     Địa   Văn CĐHT_Văn

Tiết 6 13h00-13h45 Toán     Toán Hóa  

Tiết 7 13h45-14h30 CĐHT_Toán     Toán Hóa  

Tiết 8 15h00-15h45 HĐTN     Toán    

Tiết 9 15h45-16h30 Địa          

Tiết 10 16h30-17h15 Địa          

Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A4 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Sử_T. Khoa

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Tin   Văn Toán Địa Toán

Tiết 2 7h45-8h30 Tin   Văn Toán Địa Toán

Tiết 3 9h00-9h45 Văn Tiếng Anh Văn Toán   Sử

Tiết 4 9h45-10h30 Văn Tiếng Anh Toán Lý   Sử

Tiết 5 10h30-11h15 CĐHT_Văn Tiếng Anh CĐHT_Toán Lý   HĐTN

Tiết 6 13h00-13h45   Địa        

Tiết 7 13h45-14h30   Địa        

Tiết 8 15h00-15h45   Hóa       Hóa

Tiết 9 15h45-16h30           Sử

Tiết 10 16h30-17h15           CĐHT_Sử



Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A5 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Địa_C. Linh

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Sử Văn     Tin Văn

Tiết 2 7h45-8h30 Sử Văn     Tin Văn

Tiết 3 9h00-9h45 Địa Toán Tiếng Anh   Văn Địa

Tiết 4 9h45-10h30 Địa Toán Tiếng Anh   CĐHT_Văn Địa

Tiết 5 10h30-11h15   Toán Tiếng Anh     HĐTN

Tiết 6 13h00-13h45   Hóa Sử   Lý  

Tiết 7 13h45-14h30   Hóa CĐHT_Sử   Lý  

Tiết 8 15h00-15h45   Toán     Toán  

Tiết 9 15h45-16h30   CĐHT_Toán     Toán  

Tiết 10 16h30-17h15            

Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A6 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Hóa_C. Hoa

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Địa Tiếng Anh Lý Hóa Toán Văn

Tiết 2 7h45-8h30 Địa Tiếng Anh Lý Hóa Toán Văn

Tiết 3 9h00-9h45 Toán Tiếng Anh   Toán Sử Hóa

Tiết 4 9h45-10h30 Toán       Sử HĐTN

Tiết 5 10h30-11h15         CĐHT_Sử CĐHT_Văn

Tiết 6 13h00-13h45   Tin   Toán   Địa

Tiết 7 13h45-14h30   Tin   CĐHT_Toán   Địa

Tiết 8 15h00-15h45   Văn   Hóa    

Tiết 9 15h45-16h30   Văn        

Tiết 10 16h30-17h15   Văn        



Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A7 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Toán_C. Tiên

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45   Lý Địa Hóa Lý Sử

Tiết 2 7h45-8h30   Lý Địa Hóa Lý Sử

Tiết 3 9h00-9h45   Tin Địa Tiếng Anh Văn Toán

Tiết 4 9h45-10h30   Tin   Tiếng Anh Văn Toán

Tiết 5 10h30-11h15   CĐHT_Sử   Tiếng Anh Văn HĐTN

Tiết 6 13h00-13h45 Toán Toán Văn      

Tiết 7 13h45-14h30 CĐHT_Toán Toán Văn      

Tiết 8 15h00-15h45   Toán CĐHT_Văn      

Tiết 9 15h45-16h30   Địa        

Tiết 10 16h30-17h15            

Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A8 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Sinh_C. Lâm

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45   Hóa   Toán Toán Địa

Tiết 2 7h45-8h30   Hóa   CĐHT_Toán Toán Địa

Tiết 3 9h00-9h45   Sinh   Hóa Toán Sử

Tiết 4 9h45-10h30   Sinh   Hóa   Sử

Tiết 5 10h30-11h15           CĐHT_Sử

Tiết 6 13h00-13h45     Sinh Toán Tiếng Anh Văn

Tiết 7 13h45-14h30     Sinh Toán Tiếng Anh Văn

Tiết 8 15h00-15h45   Tin HĐTN Văn Tiếng Anh Văn

Tiết 9 15h45-16h30   Tin   Văn    

Tiết 10 16h30-17h15       CĐHT_Văn    



Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A9 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Sử_C. Bích

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Hóa   Lý   Sử Sử

Tiết 2 7h45-8h30 Hóa   Lý   CĐHT_Sử Sử

Tiết 3 9h00-9h45 Tiếng Anh   Tin   Toán Địa

Tiết 4 9h45-10h30 Tiếng Anh   Tin   Toán Địa

Tiết 5 10h30-11h15 Tiếng Anh         HĐTN

Tiết 6 13h00-13h45     Toán   Toán Địa

Tiết 7 13h45-14h30     Toán   CĐHT_Toán Địa

Tiết 8 15h00-15h45     Toán   Văn Văn

Tiết 9 15h45-16h30         Văn Văn

Tiết 10 16h30-17h15         CĐHT_Văn Văn

Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A10 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Hóa_C. Trinh

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45     Tin Hóa Toán Địa

Tiết 2 7h45-8h30     Tin Hóa Toán Địa

Tiết 3 9h00-9h45 Văn   Lý HĐTN Tiếng Anh CĐHT_Sử

Tiết 4 9h45-10h30 Văn   Toán Toán Tiếng Anh Hóa

Tiết 5 10h30-11h15 Lý   Toán Toán Tiếng Anh Văn

Tiết 6 13h00-13h45       Sử   Văn

Tiết 7 13h45-14h30       Sử   Văn

Tiết 8 15h00-15h45 CĐHT_Văn         Địa

Tiết 9 15h45-16h30 Hóa         Địa

Tiết 10 16h30-17h15 CĐHT_Toán          



Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A11 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Sử_C. Quỳnh

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Hóa Toán Lý Tin Sử  

Tiết 2 7h45-8h30 Hóa Toán Lý Tin Sử  

Tiết 3 9h00-9h45 Văn Sử   Địa Tiếng Anh  

Tiết 4 9h45-10h30 Văn CĐHT_Sử   Địa Tiếng Anh  

Tiết 5 10h30-11h15   HĐTN     Tiếng Anh  

Tiết 6 13h00-13h45 Văn Toán   Văn    

Tiết 7 13h45-14h30 Văn CĐHT_Toán   CĐHT_Văn    

Tiết 8 15h00-15h45   Địa   Toán    

Tiết 9 15h45-16h30   Địa   Toán    

Tiết 10 16h30-17h15       Toán    

Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A12 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Toán_C. Mai

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Toán Toán Toán   Địa  

Tiết 2 7h45-8h30 HĐTN CĐHT_Toán Toán   Địa  

Tiết 3 9h00-9h45 Hóa Tiếng Anh Lý   Văn  

Tiết 4 9h45-10h30 Hóa Tiếng Anh Lý   Văn  

Tiết 5 10h30-11h15 Sử Tiếng Anh CĐHT_Sử   Văn  

Tiết 6 13h00-13h45   Toán Địa Tin    

Tiết 7 13h45-14h30   Toán Địa Tin    

Tiết 8 15h00-15h45     Sử Văn    

Tiết 9 15h45-16h30     Sử Văn    

Tiết 10 16h30-17h15       CĐHT_Văn    



Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A13 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Hóa_C. Thư

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45     Sử Văn   Văn

Tiết 2 7h45-8h30     Sử Văn   Văn

Tiết 3 9h00-9h45 Toán   CĐHT_Sử Tiếng Anh Địa Văn

Tiết 4 9h45-10h30 Toán     Tiếng Anh Địa Hóa

Tiết 5 10h30-11h15 Toán     Tiếng Anh HĐTN Hóa

Tiết 6 13h00-13h45   Địa   Lý   Toán

Tiết 7 13h45-14h30   Địa   Lý   Toán

Tiết 8 15h00-15h45   CĐHT_Văn   Tin   Hóa

Tiết 9 15h45-16h30   Toán   Tin    

Tiết 10 16h30-17h15   CĐHT_Toán   Hóa    

Trường ĐH Công Thương Tp. HCM
Năm học 2024 - 2025

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 12A14 - Học kỳ 1

Thực hiện từ: 08/09/2024
Chủ nhiệm: Văn_C. Hương

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 7h00-7h45 Toán Sử   Địa Văn  

Tiết 2 7h45-8h30 Toán Sử   Địa Văn  

Tiết 3 9h00-9h45 CĐHT_Toán Toán   Tin Văn Hóa

Tiết 4 9h45-10h30 CĐHT_Sử Toán   Tin   CĐHT_Văn

Tiết 5 10h30-11h15 Hóa         HĐTN

Tiết 6 13h00-13h45   Văn   Hóa Tiếng Anh  

Tiết 7 13h45-14h30   Văn   Hóa Tiếng Anh  

Tiết 8 15h00-15h45   Toán   Lý Tiếng Anh  

Tiết 9 15h45-16h30   Toán   Lý    

Tiết 10 16h30-17h15   Địa   Địa    


